
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 155/2011/TT - BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về thuế đối với  hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển 
mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” 

từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Liên bang Nga ký ngày 27/12/2010 về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh 
vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” (sau đây 
gọi chung là Hiệp định 2010);

Căn cứ Luật Dầu khí năm 1993 được Quốc hội thông qua ngày 06/7/1993; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí được Quốc hội thông qua ngày 
09/6/2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 
ngày 03/6/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước Quốc tế số 
41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước 
(dưới đây gọi chung là thuế) đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và 
khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy 
định tại Hiệp định 2010 như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn các loại thuế áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm 

thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” 
từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010 gồm:

- Thuế tài nguyên;
- Thuế xuất khẩu;
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- Thuế đặc biệt;

- Thuế giá trị gia tăng;

- Phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Các loại thuế, phí, lệ phí khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với sản phẩm hàng hoá là dầu thô do Liên doanh 

Việt-Nga “Vietsovpetro” khai thác và giữ được từ lô 09-1 đã xuất bán (kể cả trao 
đổi), không bao gồm sản phẩm phi hàng hóa và hao phí công nghệ sản phẩm.

“Sản phẩm phi hàng hóa” theo quy định tại Hiệp định 2010 là dầu thô cần thiết để 
đảm bảo việc khai thác, xử lý, bảo quản và vận chuyển dầu thô đến điêm giao.

“Hao phí công nghệ sản phẩm” theo quy định tại Hiệp định 2010 là những hao 
phí dầu thô liên quan đến việc khai thác và xử lý, bảo quản và vận chuyến dầu thồ đến 
đi êm giao.

2. Thông tư này không áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh khác của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” ngoài hoạt động tìm 
kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí từ lô 09-1. Trong trường hợp này, 
Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của 
pháp luật về thuế hiện hành.

Điều 3. Người nộp thuế
1. Người nộp thuế là Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” (sau đây gọi 

chung là VIETSOVPETRO).
2. Trường hợp VIETSOVPETRO uỷ quyền theo quy định của pháp luật cho 

tổ chức Việt Nam thực hiện khai, nộp thuế thay thì tổ chức được uỷ quyền đó là 
người nộp thuê thay.

Điều 4. Đồng tiền nộp thuế
1. VIETSOVPETRO thực hiện xác định số thuế phải nộp và quyết toán thuế 

bằng đô la Mỹ.
2. Đồng tiền nộp các loại thuế hướng dẫn tại Thông tư này là đồ la Mỹ.

Trường hợp VIETSOVPETRO nộp thuế bằng đồng Việt Nam theo quy định 
của Chính phủ thì tỷ giá áp dụng khi quy đôi từ đô la Mỹ sang đồng Việt Nam để 
nộp thuế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm nộp thuế.

Trường hợp dầu thô được bán tại thị trường Việt Nam, giá bán được xác 
định trên cơ sở đô la Mỹ thì đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. Tỷ giá quy đôi ra 
đồng Việt Nam để xác định doanh thu tính thuế và nộp các loại thuế là tỷ giá giao 
dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm xuất hoá đom.



Điều 5. Nguyên tắc xác định giá tính thuế
1. Giá tính thuế theo quy định tại Thông tư này là giá bán dầu thô được xác 

định theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng.

“Họp đồng giao dịch sòng phẳng" là hợp đồng giao dịch giữa người mua và 
người bán trong quan hệ thị trường, không bao gồm các hợp đồng mua bán giữa 
nội bộ của một công ty, giữa các công ty có quan hệ liên kết, giữa các Chính phủ, 
giữa các tô chức thuộc Chính phủ, hoặc bất cứ giao dịch, trao đôi nào bị ảnh 
hưởng bởi những quan hệ thương mại không bình thường.

2. Trường hợp dầu thô được bán không theo hợp đồng giao dịch sòng phang, 
cơ quan quản lý thuế (cơ quan thuế và cơ quan hải quan) sẽ xác định giá tính thuế 
theo nguyên tắc sau:

Giá tính thuế là giá bán trung bình cộng của dầu thô cùng loại trên thị 
trường quốc tế của 3 tuần liên tục: tuần trước, tuần bán và tuần tiếp theo tuần bán 
dầu thô. Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp cho ca quan thuế các thông tin 
về thành phần, chất lượng của dầu thô đang khai thác. Khi cần thiết, cơ quan quản 
lý thuế tham khảo giá bán trên thị trường Mỹ (WTI), thị trường Anh (Brent) hay 
thị trường Singapore (Platt’s) hoặc tham khảo ý kiến ca quan nhà nước có thẩm 
quyền về việc xác định giá dầu thô đang khai thác của người nộp thuế.

Chương II
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

MỤC 1 
THUẾ TÀI NGUYÊN

Điều 6. Đối tượng chịu thuế tài nguyên
1. Toàn bộ sản lượng dầu thô khai thác và giữ được từ lô 09-1, được đo tại 

điểm thu gom, kiểm kê, phân phối và giao sản phẩm hàng hóa, đã xuất bán là đối 
tượng chịu thuế tài nguyên.

“Điểm thu gom, kiểm kê, phân phối và giao sản phẩm hàng hóa” theo quy 
định tại Hiệp định 2010 là địa điểm được trang bị các bể chứa cần thiết để bảo 
quản sản phẩm hàng hóa, các thiết bị công nghệ và đường ống dẫn, dụng cụ kiểm 
tra - đo lường (đầu mối kiểm kê) ở ngoài biển hoặc trên bờ mà từ đó đưa sản phẩm 
hàng hóa đi bán (sau đây gọi chung là điểm giao nhận).

2. Đối với khoản khí đồng hành thu được trong quá trình khai thác dầu thô, 
VIETSOVPETRO không sử dụng cho nhu cầu công nghệ, được chuyển giao miễn 
phí cho Chính phủ Việt Nam sử dụng thì VIETSOVPETRO không phải nộp thuế tài 
nguyên đối với khoản khí đồng hành này.

3. Trường hợp trong quá trình khai thác dầu thô, VIETSOVPETRO được 
phép khai thác tài nguyên khác, thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên thì thực hiện 
nộp thuế tài nguyên theo qui định của pháp luật về thuế tài nguyên hiện hành.

Điều 7. Kỳ tính thuế tài nguyên
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Kỳ tính thuế tài nguyên là năm dương lịch. Kỳ tính thuế tài nguyên đầu tiên 
bắt đầu từ ngày khai thác dầu thô đầu tiên cho đến ngày kết thúc năm dương lịch 
đầu tiên. Kỳ tính thuế tài nguyên cuối cùng bắt đâu từ ngày đầu tiên của năm 
dương lịch cuối cùng đến ngày kết thúc khai thác dầu thô.

Điều 8. Khai, nộp thuế tài nguyên

]. Thuế tài nguyên được nộp bằng dầu thô; bằng tiền; hoặc một phần bằng 
tiền và một phần bằng dầu thô.

Trường hợp thuế tài nguyên được nộp bằng dầu thô, cơ quan thuế sẽ thông 
báo cho người nộp thuế bằng văn bản trước 6 tháng và hướng dân cụ thể về khai, 
nộp thuế tài n gu yên  bằng dầu thô.

2. Khai, nộp thuế tài nguyên tạm tính:
Thuế tài nguyên tạm tính được khai, nộp theo từng lần xuất bán.

2.1. Xác định số tiền thuế tài nguyên tạm tính phải nộp:

- Sản lượng dầu thô xuất bán là sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên theo 
từng lần xuất bán.

- Giá tính thuế tài nguyên tạm tính là giá bán dầu thô tại điếm giao nhận của từng 
lần xuất bán dầu thô theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng, không bao gồm thuế giá trị 
gia tăng. Trường hợp dầu thô được bán không theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng thì 
giá tính thuế tài nguyên được xác định như hướng dẫn tại Điều 5, Chương I Thông tư 
này.

- Tỷ lệ thuế tài nguyên theo quy định tại Hiệp định 2010 là 18%.

Ví dụ 1: Xác định số thuế tài nguyên tạm tính:
Giả sử VIETSOVPETRO xuất bán một lô dầu thô với sản lượng là:

500.000 thùng, giá bán là 75 ƯSD/thùng.

Số tiền thuế tài nguyên ...... , __ TTOT̂ , . ,
. , . = 500.000 thùng X 75 ƯSD/thùng X 18%

tạm tính phải nộp
= 6.750.000 USD

2.2. Khai, nộp thuế tài nguyên tạm tính:

a) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính là Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính 
đối vói dầu thô theo mẫu số 01/TAIN-VSP ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính:
Chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ ngày xuất bán dầu thô. Ngày xuất bán dầu 

thô là ngày hoàn thành việc xuất dầu thô tại điểm giao nhận (đối với dầu thô bán 
tại thị trường Việt Nam) hoặc ngày làm xong thủ tục hải quan theo quy định của

Số tiền thuế tài Sản lượng Giá tính thuế 
n gu yên  tạm  tính =  dầu thô X tài n gu yên  X 

phải nộp xuất bán tạm tính

Tỷ lệ  thuế 
tài nguyên

Trong đó:



pháp luật về hải quan (đối với dầu thô xuất khẩu). Trường hợp ngày thứ 35 là ngày 
thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết (sau đây gọi chung là ngày nghỉ) thì thời hạn 
nộp hô sơ khai thuế tài nguyên tạm tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ 
đó.

c) Thời hạn nộp thuế tài nguyên tạm tính: chậm nhất là ngày cuối cùng của 
thời hạn nộp hô sơ khai thuê tài nguyên tạm tính.

Điều 9. Quyết toán thuế tài nguyên
1. Xác định thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ tính thuế:

1.1. Xác định thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp:

Thuế tài nguyên bằng Sản lượng dầu thô T , r  , í
dầu thô  phải nộp =  ch ịu  thuế tài n gu yên  X ^
trong kỳ tính thuế trong kỳ tính thuế ai nêuyen

Trong đó:

- Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên ừong kỳ tính thuế là toàn bộ sản 
lượng dâu thô chịu thuê tài nguyên khai thác và xuât bán trong kỳ tính thuế.

- Tỷ lệ thuế tài nguyên theo quy định tại Hiệp định 2010 là 18%.
1.2. Xác định số tiền thuế tài nguyên phải nộp:

Số tiền thuế tài Thuế tài nguyên bằng Giá tính thuế tài 
nguyên phải nộp = dầu thô phải nộp trong X nguyên đối với dầu 
trong kỳ tính thuế kỳ tính thuế thô trong kỳ tính thuế

Trong đó:

- Thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp trong kỳ tính thuế được xác định 
như hướng dẫn tại Điểm 1.1, Khoản 1, Điều này.

- Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô trong kỳ tính thuế: là giá bình 
quân gia quyền của sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên trong kỳ tính thuế được 
bán tại điểm giao nhận theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng trong kỳ tính thuế, 
không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp dầu thô được bán không theo hợp 
đồng giao dịch sòng phang, giá tính thuế được xác định theo hướng dẫn tại Điều 5, 
Chương I Thông tư này.

Ví dụ 2: Xác định giá tính thuế tài nguyên trong kỳ tính thuế.
Giả sử sản lượng dầu thô được bán trong kỳ tính thuế là 1.400.000 thùng 

được bán thành 3 iô: lô 1 có sản lượng là 500.000 thùng, giá bán 65 ƯSD/thùng; lô 
2 có sản lượng là 600.000 thùng, giá bán 68 ƯSD/thùng; lô 3 có sản lượng là
300.000 thùng, giá bán 70 USD/thùng.

Giá tính thuế tài TA
nguyên đối với (500.000 X 65) + (600.000 X 68) + (300.000 X 70)

dầu thô  trong  kỳ = Mocĩõoo = thùng
tính thuê
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2. Khai, nộp thuế theo hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên:

2.1. Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô theo mẫu số 
02/TAIN-VSP ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu thô theo mẫu số 
02-1/TAIN-VSP ban hành kèm theo Thông tư này.

2.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên:

- Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

- Chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày kết thúc Hiệp định 2010 (trong 
trường hợp ngày kết thúc Hiệp định khác với ngày kết thúc năm dương lịch),

Trường hợp ngày thứ 90 hoặc ngày thứ 45 là ngày nghỉ thì thời hạn nộp ho sơ 
khai quyết toán thuế tài nguyên là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2.3. Thời hạn nộp thuế tài nguyên theo hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên: 
chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên.

MỤC 2 
THUẾ XUẤT KHẨU

Điều 10. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu
Toàn bộ sản lượng dầu thô của VIETSOVPETRO, kể cả phần dầu lãi của 

các phía tham gia, sau khi trừ đi sản lượng dầu thô nộp thuế tài nguyên, kill xuất 
khẩu thuộc diện chịu thuế xuất khẩu.

Điều 11. Xác định số thuế xuất khẩu phải nộp

Xác định số thuế xuất khẩu:

Số thuế Sản lượng Giá tính Tỷ lệ 
xuất khẩu =  dầu thô X thuế xuất X thuế xuất 
phải nộp xuất khẩu khẩu khẩu

Trong đó:

- Sản lượng dầu thô xuất khẩu là sản lượng dầu thô thực tế xuất khẩu theo 
từng Lần xuất bán.

- Giá tính thuế xuất khẩu là giá bán dầu thô tại điểm giao nhận của từng lần 
xuất bán dầu thô theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng (giá FOB). Trường hợp dầu thô 
được bán không theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng thì giá tính thuế xuất khẩu 
được xác định như hướng đẫn tại Điều 5, Chương I Thông tư này.

- Tỷ lệ thuế xuất khẩu được xác định như sau:

Tý lê thuế _ . nAft/ Tỷ lệ thuế tài Thuế suất thuế xuất 
=  100%  - . 7 X 1  7xuât khâu 

Trong đó:

nguyen khâu đôi với dâu thô



- Tỷ lệ thuế tài nguyên theo quy định tại Hiệp định 2010 là 18%.
- Thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô theo quy định tại Hiệp định 2010 là 10%.
Ví dụ 3: Xác định tỷ lệ thuế xuất khẩu đối với dầu thô:

Tỷ lệ thuế xuất khẩu lrtn/
 = (100% - 18%) X 10% = 8,2%đối với dầu thô

Điều 12. Khai, nộp thuế xuất khẩu

Thủ tục khai, nộp thuế xuất khẩu đối với dầu thô xuất khẩu thực hiện theo 
quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về quản lý 
thuế.

Riêng thời hạn nộp thuế xuất khẩu đối với dầu thô: chậm nhất là ngày thứ 
35 kể từ ngày làm xong thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan. 
Trường hợp ngày thứ 35 là ngày nghỉ thì thời hạn nộp thuế xuất khẩu là ngày làm 
việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

MỤC 3 
THUẾ ĐẶC BIỆT

Điều 13. Đối tượng chịu thuế đặc biệt
Toàn bộ sản lượng dầu thô của VIETSOVPETRO, kể cả phần dầu lãi của các 

phía tham gia, sau khi trừ đi sản lượng dầu thô nộp thuế tài nguyên, khi tiêu thụ tại 
thị trường Việt Nam thuộc diện chịu thuế đặc biệt.

Điều 14. Xác định số thuế đặc biệt phải nộp
Xác định số thuế đặc biệt phải nộp:

 Sản lượng dầu thô Giá tính ^ , . _ ,  ;
Số thuế đặc = tiêu thụ tại thị X thuế đặc X  

biệt phải nộp tm ~ g Việt Nam biệt đặc biệt

Trong đó:
- Sản lượng dầu thô tiêu thụ tại thị trường Việt Nam là sản lượng đầu thô 

thực tế xuất bán tại thị trường Việt Nam theo từng lần xuất bán.
- Giá tính thuế đặc biệt là giá bán dầu thô tại điểm giao nhận của từng lần xuất 

bán dầu thô theo hợp đồng giao dịch sòng phang, không bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
Trường hợp đâu thô được bán không theo hợp đông giao dịch sòng phăng thì giá 
tính thuế đặc biệt được xác định như hướng dẫn tại Điều 5, Chương I Thông tư 
này.

- Tỷ lệ thuế đặc biệt được xác định như sau:

Tỷ lệ thuế _ 
đặc biệt

100% -tỷ lệ thuế tài 
nguyên

Thuế suất thuế 
đặc biệt

Trong đó:
- Tỷ lệ thuế tài nguyên theo quy định tại Hiệp định 2010 là 18%.
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- Thuê suât thuê đặc biệt theo quy định tại Hiệp định 2010 là 10%.

Ví dụ 4: Xác định tỷ lệ thuế đặc biệt đối với dầu thô:

lý  lệ thuế đặc biệt = £100% _ lg0/0) x 10% = 8)2 % 
đôi với dâu thô

Điều 15. Khai, nộp thuế đặc biệt

Thuế đặc biệt được khai và nộp theo từng lần xuất bán.

1. Hồ sơ khai thuế đặc biệt là Tờ khai thuế đặc biệt theo mẫu số 01/ĐB-VSP 
ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đặc biệt: chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ 
ngày hoàn thành việc xuất dầu thô tại điểm giao nhận. Trường hợp ngày thứ 35 là 
ngày nghỉ thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đặc biệt là ngày làm việc tiếp theo của 
ngày nghỉ đó.

3. Thời hạn nộp thuế đặc biệt: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp 
hồ sơ khai thuế đặc biệt.

MỤC 4 
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Điều 16. Thuế giá trị gia tăng đối với dầu thô tiêu thụ tại thị trường 
Việt Nam

VIETSOVPETRO không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với dầu thô 
tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

MỤC 5
PHỤ THU KHI GIÁ DẦU THÔ BIẾN ĐỘNG TĂNG

Điều 17. Đối tượng chịu phụ thu
Khi giá bán dầu thô tăng trên 20% so với giá dầu thô cơ sở là 75 USD/thùng 

thì toàn bộ phần dầu lãi của VIETSOVPETRO thuộc diện chịu phụ thu theo hướng 
dẫn tại Thông tư này.

Điều 18. Khai, nộp phụ thu tạm tính đối với dầu lãi theo từng lần xuất
bán

Số phụ thu tạm tính đối với dầu lãi theo từng lần xuất bán được khai và nộp 
theo từng lần xuất bán nếu giá bán dầu thô tăng trên 20% so với giá dầu thô cơ sở 
là 75 USD/thùng.

1. Xác định số phụ thu tạm tính phải nộp:

- Trường hợp giá bán dầu thô thực tế của lần xuất bán tàng cao hơn giá cơ 
sở tương ứng trên 20% đến 50%:

Số phụ thu tạm tính
p h ả i  n ộ p  theo từng = 50% X
lần xuất bán dầu thô

Giá bán dầu Giá
thô theo từng - 1,2 X dầu thô 
lần xuất bán cơ sở

Sản lượng dầu lãi 
X tạm tính theo 

từng lần xuất bán
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- Trường hợp giá bán dầu thô thực tế của lần xuất bán tăng cao hơn giá cơ sở 
tương ứng trên 50%, số phụ thu tạm tính được xác định = (i) + (ii), cụ thể như sau:

(i) Số phụ thu tạm tính 
phải nộp theo từng lần 
xuất bán dầu thô tương __ 
ứng với phần giá dầu 0 x 

tăng cao hơn giá cơ sở 
trên 20% đến 50%

Giá bán dầu 
thô theo từng 

lần xuất bán tối - 1,2 X 

đa đến 150% 
giá dầu cơ sở

Giá 
dầu 
thô 

cơ sở

X

Sản lượng dầu 
lãi tạm tính theo 

từng lần xuất 
bán

v à

(ii) Số phụ thu tạm tính 
phải nộp theo từng làn 
xuất bán tương ứng v ớ i  = 60% X 

phần giá dầu cao hơn 
giá cơ sở trên 50%

Giá bán dầu Giá
thô theo từng - 1,5 X dầu thô 
lần xuất bán cơ sở

X

Sản lượng dầu 
lãi tạm tính theo 

từng lần xuất 
bán

Trong đó:
- Giá bán dầu thô theo từng lần xuất bán là giá bán dầu thô tại điểm giao nhận 

của từng làn xuất bán dầu thô theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng, không bao gồm 
thuê giá trị gia tăng. Trường hợp dâu thô được bán không theo hợp đông giao dịch 
sòng phẳng thì giá bán dầu thô theo từng làn xuất bán được xác định như hướng dẫn 
tại Điều 5, Chương I Thông tư này.

- Giá dầu thô cơ sở theo quy định tại Hiệp định 2010 là 75 USD/thùng.
- Sản lượng dầu lãi tạm tính theo từng lần xuất bán là phần dầu thô còn lại 

sau khi trừ đi phàn dầu thô dùng để nộp thuế tài nguyên và trừ phần dầu thô để lại 
cho hoạt động dầu khí tại lô 09-1 (theo kế hoạch được Hội đồng Liên doanh duyệt 
hàng năm, không vượt quá 35%).

Ví dụ 5: Xác định số phụ thu phải nộp khi giá dầu thô biến động tăng theo 
từng lô dầu thô xuất bán:

Giả sử sản lượng xuất bán dầu thô lần thứ nhất vào ngày 01/01/2011 của 
VIETSOVPETRO là 400.000 thùng, giá bán là 115 USD/thùng, tỷ lệ thuế tài 
nguyên là 18%, tỷ lệ dầu thô để lại được Hội đồng Liên doanh duyệt là 34%.

- Giá bán 115 USD/thùng so với giá cơ sở 75 USD/thùng bằng 153%.

- Sản lượng dầu lãi tạm tính = 400.000 - 400.000 X 18% - 400.000 X 34%

= 192.000 thùng

- Sổ phụ thu tạm tính được xác định như sau:

(i) Số phụ thu tạm tính tương ứng 
v ớ i phàn g iá  dầu tăng  cao  hơn =  50%  X (1 ,5  X 7 5 - 1,2 X 7 5 )  X 192 .0 0 0  
giá cơ sở trên 20% đến 50%

= 2.160.000 USD
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và

(ii) Số phụ thu tạm tính tương
ứng với phàn giá dầu cao hơn = 60% X (115 - 1,5 X 75) X 192.000 

giá cơ sở trên 50%
= 288.000 USD

Tổng số phụ thu tạm tính phải nộp của lần xuất bán dầu thô thứ nhất vào 
ngày 01/01/2011 = (i)+(ii) = 2.448.000 USD.

2. Khai, nộp phụ thu tạm tính:
2.1. Hồ sơ khai phụ thu tạm tính là Tờ khai phụ thu tạm tính đối với dâu lãi 

theo từng lần xuất bán theo mẫu số 01/PTHU-VSP ban hành kèm theo Thông tư này.

2.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai phụ thu tạm tính:

Chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ ngày xuất bán dầu thô. Ngày xuất bán dầu 
thô là ngày hoàn thành việc xuất dầu thô tại điểm giao nhận (đối với dầu thô bán tại 
thị trường Việt Nam) hoặc ngày làm xong thủ tục hải quan theo quy định của pháp 
luật về hải quan (đối với dầu thô xuất khẩu). Trường hợp ngày thứ 35 là ngày nghỉ 
thì thời hạn nộp hồ sơ khai phụ thu tạm tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày 
nghỉ đó.

2.3. Thời hạn nộp phụ thu tạm tính: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn 
nộp ho sơ khai phụ thu tạm tính.

Điều 19. Khai, nộp phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ chỉ phí kết dư của 
phần dầu để lại

Dầu lãi từ chi phí kết dư của phần dầu để lại gồm dầu lãi từ chênh lệch giá 
bán dầu thô và dầu lãi từ chi phí sử dụng không hết.

1. Xác định phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ chênh lệch giá bán dầu thô:

1.1. Xác định sản lượng dầu lãi từ chênh lệch giá bán dầu thô:
Sản lượng dầu lãi từ chênh lệch giá bán dầu thô hàng quý được xác định như

sau:
> . S ố  tiền  ch ên h  lệch g iá  bán dầu thô của quý

Sản lượng dầu lãi từ tương ứng
chênh lệch giá bán - „ Giá bình quân gia quyên của các 10
dâu thô hàng quý dầu thô xuât bán trong quý tương ứng

Trong đó:
- Số tiền chênh lệch giá bán dầu thô hàng quý là tổng số tiền chênh lệch phát 

sinh hàng quý giữa giá bán thực tế so với giá bán kế hoạch đối với sản lượng dầu để 
lại cho VIETSOVPETRO sử dụng theo quy định tại Điều 9 Hiệp định 2010, được 
xác định theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 và 1.3, Khoản 1, Điều 24 Thông tư này.

- Giá bình quân gia quyền của các lô dầu thô xuất bán trong quý bằng doanh 
thu xuất bán dầu thô của quý tương ứng chia cho sản lượng dầu thô xuất bán trong 
quý tương ứng.
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1.2. Xác định phụ thu tạm tính phải nộp đối với dầu lãi từ chênh lệch giá bán 
dầu thô:

a) Trên cơ sở sản lượng dầu lãi từ chênh lệch giá bán dầu thô hàng quý, giá 
bình quân gia quyền của các lô dầu thô xuất bán trong quý tương ứng, 
VIETSOVPETRO xác định số phụ thu đối với dầu lãi từ chênh lệch giá bán dầu 
thô hàng quý theo nguyên tắc hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư này.

b) Số phụ thu tạm tính phải nộp đối với dầu lãi từ chênh lệch giá bán dầu thô 
hàng quý bằng (=) số phụ thu đối với dầu lãi từ chênh lệch giá bán dầu thô hàng 
quý xác định theo hướng dẫn tại Điểm 1.2. a, Điều này nhân (x) 80%.

Ví dụ 6: Giả sử quý I năm 2011, VIETSOVPETRO xác định số tiền chênh 
lệch giá bán dầu thô là 50.000.000 USD, giá bình quân gia quyền của các lô dầu 
thô xuất bán trong quý I là 100 USD/thùng.

Sản lượng dầu lãi
từ chênh lệch giá -  50.000.000 = 500.000 thùng
bán dầu thô quý I

Theo nguyên tắc hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư này thì:

Số phụ thu 
phải nộp = 50% X 

quýi

Giá bình quân gia
quyên của các lô ! -

,1 7 A .  ; , ~ - 1,2 X 75dâu thô xuât bán

Sản lượng dầu 
lãi từ chênh 

lệch giá bán dầu 
thô quý Itrong quý I

= 50% X (100 - 1,2 X 75) X 500.000 = 2.500.000 USD

số phụ thu tạm tính = 2 500 000 USD x 80o/o = 2.000.000 USD
phải nộp quý I

2. Xác định phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ chi phí sử dụng không hết:
2.1. Xác định sản lượng dầu lãi từ chi phí sử dụng không hết:

Sản lượng dầu lãi số tiền chi phí sử dụng không hết
từ chi phí sử dụng Giá bình quân gia quyên của các lô dâu thô 

không hêt xuât bán trong kỳ kết dư chi phí

Trong đó:
- Số tiền chi phí sử dụng không hết là khoản chênh lệch g iữ a  giá trị sản

lượng dầu thô để lại cho VIETSOVPETRO sử dụng theo quy định tại Điều 9 Hiệp 
định 2010 trên cơ sở giá bán dầu thô kế hoạch (chi phí kế hoạch) và chi phí thực tế 
phát sinh trong kỳ kết dư phục vụ hoạt động dầu khí lô 09-1 do Hội đồng Liên
doanh quyết nghị tại Văn kiện từng kỳ họp Hội đồng Liên doanh và chỉ phí sử
dụng không hết (nếu có) theo biên bản thanh tra VIETSOVPETRO hàng năm của 
Ban Thanh tra.

- Giá bình quân gia quyền của các lô dầu thô xuất bán trong kỳ kết dư chi phí 
bằng (=) tổng doanh thu xuất bán dầu thô trong kỳ kết dư chi phí chia (:) tổng sản 
lượng dầu thô xuất bán trong kỳ kết dư chi phí.
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Kỳ kết dư chi phí là khoảng thời gian VIETSOVPETRO xác định khoản chi 
phí sư dụng không hết để báo cáo Hội đông Liên doanh phê duyệt.

2.2. Xác định phụ thu tạm tính đối với sản lượng dầu lãi từ chi phí sử dụng 
không hết:

Trên cơ sở sản lượng dầu lãi từ chi phí sử dụng không hết, giá bình quân gia 
quyền của các lô dầu thô xuất bán trong kỳ kết dư chi phí tương ứng, 
VIETSOVPETRO xác định số tiền phụ thu của sản lượng dâu lãi từ chi phí sử 
dụng không hết theo nguyên tắc hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư này.

Trường hợp theo kết quả thanh tra VIETSOVPETRO hàng năm của Ban 
Thanh tra phát sinh khoản chi phí sử dụng không hết thì VIETSOVPETRO thực 
hiện xác định phụ thu phải nộp đối với dầu lãi từ khoản chi phí sử dụng không hết 
này trên cơ sở giá bình quân gia quyền của các lô dầu thô xuất bán trong kỳ kết dư 
của năm thực h iện  thanh tra tương ứng và theo nguyên tăc hướng dân tại Khoản 1, 
Điều 18 và Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 19 Thông tư này.

Ví dụ 7: Giả sử trong năm 2011, Hội đồng Liên doanh họp và quyết định chi 
phí sư dụng không hết của năm 2011 là 50.000.000 USD. Giá bình quân gia quyền 
của các lô dầu thô xuất bán trong kỳ kết dư chi phí là 10Ơ USD/thùng.

Sản lượng dầu lãi 50.000.000
từ chi phí sử dụng = --------- ------------  = 500.000 thùng

không hết
Theo nguyên tắc hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư này thì:

Số phụ thu phải 
nộp đối với sản 
lượng dầu lãi từ 
chi phí sử dụng 

không hết

= 50% X

Giá bình quân gia 
quyền của các lô dầu 
thô xuất bán trong kỳ 

kết dư chi phí

- 1,2x75

Sản lượng 
dầu lãi từ chi 
phí sử dụng 
không hết

= 50% X (100 -  1,2 X 75) X 500.000 -  2.500.000 USD

3. Khai, nộp phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ chi phí kết dư:

3.1. Hồ sơ khai phụ thu là Tờ khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ chênh 
lệch giá bán dầu thô theo mẫu số 01-1/PTHU-VSP và Tờ khai phụ thu tạm tính đối 
với dầu lãi từ chi phí sử dụng không hết theo mẫu số 01-2/PTHƯ-VSP ban hành 
kèm theo Thông tư này.

3.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai phụ thu tạm tính:
- Chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa 

vụ thuế đối với khoản phụ thu từ chênh lệch giá bán dầu.
- Chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) kể từ ngày Hội đồng Liên doanh quyết 

nghị khoản chi phí sử dụng không hết theo Vãn kiện kỳ họp của Hội đồng Liên 
doanh.

Trường hợp ngày thứ 30 là ngày nghỉ thì thời hạn nộp hồ sơ khai phụ thu 
tạm tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.



3.3. Thời hạn nộp phụ thu tạm tính: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời 
hạn nộp hồ sơ khai phụ thu tạm tính.

Điều 20. Quyết toán phụ thu khỉ giá dầu thô biến động tăng.
1. Xác định số phụ thu theo quyết toán:

Số phụ thu phải nộp theo quyết toán bằng tổng số phụ thu phải nộp được xác 
định theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18 và Khoản 1, Khoản 2, Điều 19 Thông tư 
này.

Số phụ thu đối với chênh lệch giá bán dầu thô hàng quý hướng dẫn tại Khoản
1, Điều 19 được xác định trên cơ sở toàn bộ số phụ thu phải nộp của từng quý.

2. Khai, nộp phụ thu theo hồ sơ khai quyết toán:

2.1. Hồ sơ khai quyết toán phụ thu gồm:
- Tờ khai quyết toán phụ thu theo mẫu số 02/PTHU-VSP ban hành kèm theo 

Thông tư này.
- Bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp theo mẫu số 02-1/PTHU-VSP ban 

hành kèm theo Thông tư này.
2.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán phụ thu:
- Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ n gày  kết thúc năm dương lịch.
- Chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày kết thúc Hiệp định 2010 (trong 

trường hợp ngày kết thúc Hiệp định khác với ngày kết thúc năm dương lịch).
Trường hợp ngày thứ 90 hoặc ngày thứ 45 là ngày nghỉ thì thời hạn nộp hồ 

sơ khai quyết toán phụ thu là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
2.3. Thòi hạn nộp phụ thu theo hồ sơ khai quyết toán phụ thu: chậm nhất là 

ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán phụ thu.

MỤC 6
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Điều 21. Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm thăm do, phát triển mỏ và khai thác dầu 

khí của VIETSOVPETRO từ lô 09-1 là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác và thu nhập khác ngoài 
thu nhập từ hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí từ lô 
09-1 của VIETSOVPETRO thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp 
luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Điều 22. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là năm dương lịch. Kỳ tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp đầu tiên được tính từ ngày tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm 
dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí đầu tiên cho đến ngày kết thúc năm dương
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lịch đâu tiên. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng được tính từ ngày bắt 
dâu cua nám dương lịch cuối cùng đến ngày kết thúc Hiệp định 2010.

2. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên và kỳ tính thuế năm cuối cùng có 
thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ 
tính thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp năm cuối cùng không được vượt quá 15 tháng.

Điều 23. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần 
xuất bán

1. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính phải nộp:

Số thuế thu nhập Thu nhập chịu thuế Thuế suất thuế
doanh ngh iệp  tạm  __ tạm  tính  theo từ ng thu nhập doanh
tính phải nộp theo ~ lần xuất bán x nghiệp 
từng lần xuất bán (a) (b)

Trong đó:
(a) Thu nhập chịu thuế tạm tính theo từng lần xuất bán được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế Doanh thu bán dầu , .
1 r  ’  _  Al s V .  r  t ị  C h i  p h í  đ ư ợ c

tạm tính  th eo  từ ng -  thô theo từ ng lân  - rt "
lần xuất bán xuất bán

- Doanh thu bán dầu thô theo từng lần xuất bán bằng (=) sản lượng dầu thồ 
xuất bán nhân (x) giá bán dầu thô theo hợp đồng giao dịch sòng phang của từng lần 
xuất bán. Trường hợp dầu thô được bán không theo hợp đồng giao dịch sòng phang thì 
giá bán dầu thô được xác đinh như hướng dẫn tại Điều 5, Chương I Thông tư này.

- Chi phí được trừ gồm:

-t- Thuế tài nguyên;

+ Thuế xuất khẩu;

+ Thuế đặc biệt;
+ Giá trị sản lượng dầu thô để lại cho VIETSOVPETRO sử dụng cho hoạt 

động dầu khí lô 09-1 theo tỷ lệ được Hội đồng Liên doanh duyệt hàng năm (tối đa 
đến 35%) theo quy định tại Điều 9 của Hiệp định 2010, được xác định trên giá bán 
dầu thô thực tế theo từng lần xuất bán dầu thô;

+ Phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng trên 20% so với giá dầu cơ sở.

Các khoản chi nói trên được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này.

(b) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Hiệp định 2010 
là 50%.

2. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:
2.1. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là tờ khai thuế thu nhập 

doanh nghiệp tạm tính theo từng lần xuất bán theo mẫu số 01/TNDN-VSP ban 
hành kèm theo Thông tư này.



2.2. Thời hạn nộp hồ sa khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:

Chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ ngày xuất bán dầu thô. Ngày xuất bán dầu 
thô là ngày hoàn thành việc xuất dầu thô tại điểm giao nhận (đối với dầu thô bán tại 
thị trường Việt Nam) hoặc ngày làm xong thủ tục hải quan theo quy định của pháp 
luật về hải quan (đối với dầu thô xuất khẩu). Trường hợp ngày thứ 35 là ngày nghỉ 
thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp là ngày làm việc tiếp theo 
của ngày nghi đó.

2.3. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: chậm nhất là ngày 
cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Điều 24. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu 
nhập từ chi phí kết dư của phần dầu để lại

1. Thu nhập từ chi phí kết dư của phần dầu để lại gồm:
1.1. Thu nhập từ chênh lệch giá bán dầu thô là tổng số chênh lệch giữa giá bán 

thực tế so với giá bán kế hoạch đối với sản lượng dầu để lại cho VIETSOVPETRO 
sử dụng theo quy định tại Điều 9 của Hiệp định 2010.

1.2. Thu nhập từ chi phí sử dụng không hết là khoản chênh lệch về giá trị sản 
lượng sản phẩm dầu thô để lại cho VIETSOVPETRO sử dụng theo quy định tại 
Điều 9 của Hiệp định 2010 trên cơ sở giá bán dầu thô kế hoạch (chi phí kế hoạch) 
và chi phí thực tế phát sinh trong kỳ kết dư phục vụ hoạt động dầu khí lô 09-1 do 
Hội đồng Liên doanh quyết nghị tại Vãn kiện từng kỳ họp Hội đồng Liên doanh và 
chi phí sử dụng không hết theo Biên bản thanh tra VIETSOVPETRO hàng năm 
của Ban Thanh tra.

1.3. Trường hợp trong năm thực hiện, chi phí thực tế phục vụ hoạt động dầu 
khí lô 09-1 phát sinh lớn hơn chi phí kế hoạch thì VIETSOVPETRO được bù trừ với 
thu nhập từ chênh lệch giá bán dầu thô của quý trước iiền kề cho đến khi bù trừ hết.

2. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:

2.1. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ chênh lệch giá bán
dầu:

a) Xác định so thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý:

- Thu nhập chịu thuế b ằn g (= ) tổng thu nhập từ chênh lệch giá bán dầu thô 
hàng quý theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 và 1.3, Khoản 1, Điều 24 Thông tư này, trừ 
(-) số phụ thu phải nộp đối với thu nhập từ chênh lệch giá bán dầu thô theo hướng 
dẫn tại Điểm 1.2.a> Khoản 1, Điều 19 Thông tư này (nếu có).

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Hiệp định 2010 là
50%.

Số thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

hàng quý

Thu nhập 
chịu thuế

Thuế suất 
thuế thu nhập 
doanh nghiệp

Trong đó:
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b) Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính phải nộp đối với chênh lệch giá 
bán dầu thô hàng quý bằng (=) so thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu lãi từ
chênh lệch giá bán dầu thô hàng quý xác định như hướng dẫn tại Điểm 2.1.a,
Khoản 2, Điều này nhân (x) 80%.

Do thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chênh lệch giá bán dầu thô hàng quý 
hướng dẫn trên đây được xác định trên cơ sở tạm tính nên chưa phải là căn cứ đe 
VIETSOVPETRO chia lãi cho các phía tham gia.

2.2. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ chi phí sử dụng 
không hết:

Số thuế thu nhập doanh _ Thu nhập Thuế suất thuế thu
nghiệp tạm tính phải nộp chịu thuế nhập doanh nghiệp

Trong đó:
- Thu nhập chịu thuế bằng (=) thu nhập từ chi phí sử dụng không hết theo 

hướng dẫn tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều này, được xác định theo Văn kiện kỳ họp 
Hội đồng Liên doanh hàng năm trừ (-) số phụ thu phải nộp theo hướng dẫn tại 
Khoản 2, Điều 19 Thông tư này (nếu có).

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Hiệp định 2010 là
50%.

3. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ chi 
phí kết dư của phần dầu để lại:

3.1. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là Tờ khai thuế thu 
nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ chênh lệch giá bán dầu thô theo 
mẫu số 01-1/TNDN-VSP và Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với 
thu nhập từ chi phí sử dụng không hết theo mẫu số 01-2/TNDN-VSP ban hành 
kèm theo Thông tư này.

3.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:
- Chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa 

vụ thuế đối với khoản thu nhập từ chênh lệch giá bán dầu.

- Chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) kể từ ngày Hội đồng Liên doanh quyết 
nghị khoản chi phí sử dụng không hết theo Văn kiện kỳ họp của Hội đồng Liên 
doanh.

Trường hợp ngày thứ 30 là ngày nghỉ thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu 
nhập doanh nghiệp tạm tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

3.3. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: chậm nhất là ngày 
cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Điều 25. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Xác định sổ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:



s ố  thuế thu nhập doanh  ngh iệp  phải nộp  bằng tổn g  số  thuế thu nhập doanh  

nghiệp được xác định theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 23 và Khoản 2, Điều 24 
Thông tư này.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chênh lệch giá bán dầu thô hàng quý 
hướng đẫn tại Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 24 Thông tư này được xác định trên cơ sở 
toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của từng quý.

2. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là Tờ khai quyết toán thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02/TNDN-VSP ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài
chính.

- Chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày kết thúc Hiệp định 2010 (ừong 
trường hợp ngày kết thúc Hiệp định khác với ngày kết thúc năm đương lịch).

Trường hcrp ngày thứ 90 hoặc ngày thứ 45 là ngày nghỉ thì thời hạn nộp hồ sơ 
khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là ngày làm việc* tiếp theo của ngày nghỉ đó.

4. Thcri hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hồ sơ khai quyết toán thuế 
thu nhập doanh nghiệp: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai 
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

MỤC 7
CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ KHÁC

Điều 26. Các loại thuế, phí và lệ phí khác
Trong quá trình tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm đò, phát triển mỏ và khai 

thác đầu khí từ lô 09-1, VIETSOVPETRO thực hiện nộp các loại thuế, phí, lệ phí 
khác không hướng đẫn cụ thể tại Thông tư này theo các quy định tại các vãn bản 
pháp luật về thuế, phí, lệ phí hiện hành.

Chương III  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 27. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012. Riêng phụ thu khi giá đầu 

thô biến động tăng đối với đầu lãi và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động tìm 
kiếm thăm đò, phát triển mỏ và khai thác đầu khí từ lô 09-1 xuất bán trong năm 
2011, VIETSOVPETRO đã khai, nộp thuế khác với hướng đẫn tại Thông tư này thì 
khai điều chỉnh theo hướng đẫn tại Thông tư này khi quyết toán thuế năm 2011.

2. Các nội đung không hướng đẫn tại Thông tư này và các nội đung không 
trái với hướng đẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
thuế và quản lý thuế hiện hành.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết./

Nơi nhận: 
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP QH, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Viện kiểm sát NDTC; Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhả nước;
- ƯBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Vãn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng 
chống tham nhũng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục thuế các tinh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT. TCT (V T, DNL(2b)).360

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - Tư do - Hanh phức

Mẫu số: 01/TAIN-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư số: 
155 /2011/ TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN TẠM TÍNH ĐỐI VỚI DẦU THÔ

[01] Kỳ tính thuế: ngày........ tháng..........năm........
[02] Lần xuất bán thứ: ...

[03] Khai lần đầu [ ] [04] Khai bổ sung lần th ứ : ............
[05] Xuất khẩu: [ ] [06] Xuất bán tại Việt Nam: [ ]

[07] Ngày xuất hóa đơn đối với xuất bán tại Việt N am :.............

[08] Tên người nộp thuế:

[09] Mã số thuế:

[10] Địa chi:

[13] Điện thoại:

r  1 T

_[16] Hợp đồng dầu khí lô:

[11] Quận/huyện: _ 

[14 ] F ax :_______

[12] Tỉnh/Thành phố:

[15] E-mail:

[20] Địa chỉ: 
[23] Điện thoại:

[21] Quận/huyện: 
[24] Fax:

[26] Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lỹ thuế, số:

[22] Tinh/Thành phố:
[25] E-mail: ___

ngày: ____

Stt Chỉ tiêu Mã sổ Đơn vị Giá trị

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Sản lượng dầu thô xuất bán [27] Thùng

ỉ. ỉ Tỷ lệ quy đổi từ thùng ra tấn [27a]

1.2
Sản lượng dâu thô xuât bán theo tân 
[27b] ~[27]x[27a] [27bJ Tấn

2 Giá tính thuế tài nguyên tạm tính [28] USD/thùng

3 Doanh thu [29]—[27]x[28] [29] USD

4 Tỷ ỉệ thuế tài nguyên [30] %

5
Số tiền thuế tài nguyên tạm tính phải nộp 
[3ỉ]~[29]x[30]

[31] ' USD

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
...............,ngày....... tháng,........nãm.......

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÊ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

Họ và tên: ĐẠ! DI?N HỢp PHẢP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ
Chứng chi hành nghề s ố : ..........  Ký. ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (,hếu cỏ)

Ghi chú: ngày, tháng, năm tại chỉ tiêu số [0Ỉ] là ngày hoàn thành việc xuẩt dầu thô tại điểm giao nhận (đổi với dầu thó bán tại 
Việt Nam); hoặc ngày làm xong thú tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan (đoi với dầu thô xuất khâu).



CỘNG HOA XA HỘI CHƯ NGHỈA VIỆT NAM

Đỏc lâp- Tư do- Hanh phúc

Mẫu số: 02/TAIN-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư 
số: 155 /2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính)

[05]

106]

1091

112]

[13]

[14]

[15] 

[!6ị 

[19] 

[22]

104}

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI DẦU THÔ

[01] Kỳ tính thuế năm:.................
[02] Khai lần đầu [ ] [03] Khai bổ sung lần th ứ :...........

Tên người nộp thuế: _____ __________________
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại;

Hợp đồng dầu khí Ịô:

[07] Quận/huyện: 
[10] Fax:

[08] Tinh/Thành phố:
[11] E-mail:

Mã số thuế nhà điều hành hợp đồng dầu khí: __

Tên Người nộp thuế thay [ Ị hoặc Đại lỷ thuế [ ]•
Mã số thuế:
Địa chi:

Điện thoại:

[17] Quận/huyện:

[20] Fax:
Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại !ý thuế, số:

[18] Tỉnh/Thành phố:

[21] E-mail: 

ngày:

Stt Chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính Giả trị

(1) (2) (3) (4) (5)

1
Sản lượng dầu thô chịu thuế tàỉ nguyên trong 
kỳ tính thuế [23]=[23a]+[23b]

[23] Thùng

ỉ. ỉ Sản ỉưcmg dầu í hô xuât khẩu [23a] Thùng

Ị.2 Sản ỉượng dầu thô xuất bán tại Việt Nam [23b] Thùng

Doanh thu [24] USD

3
Giá tính thuế tài nguyên trong kỳ tính thuể 
[25H 24]/[23]

[25] USD/thùng

4 TỲ lệ thuế tài nguyên [26] %

Thuế tài nguyên bàng dầu thô phải nộp trong 
kỷ tính  thuế  [2.7]=[23]x[26]

[27] Thùng

6
Số tiền thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ tính 
thuế [28]-[25]x[27]

[28] USD

Tôi cam  đ o an  số  liệu khai trê n  là  đ ú n g  v à  c h ịu  trá c h  n h iệm  trư ớ c  p h áp  lu ậ t v ề  số  liệu  đ ã  k h a i ./.

...............,ngậy......... tháng.............nãm............
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc
Họ vả tên đ ạ i  d iệ n  h ợ p  p h á p  c ủ a  n g ư ờ i  n ộ p  t h u ế
( ’hứng chi hành nghề sô :........  Kỷ, ghi rồ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tư do - Hanh phúc

Mẫu số: 02/TAIN-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư số: 
155 /2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 
của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU XUẤT BÁN DẦU THÔ
( Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên)

[01] Kỳ tính thuế năm:..................

J02] Tên người nộp thuế:

[03] Mã số thuế:
[04] Tên Người nộp thuế thay [ ] hoặc Đại lý thuế

[05] Mã sổ thuế^__ I I r

stt

Khai thác dầu thô Xuất bán dầu thô

Ghi chú
Ngày tháng

Số lượng 
(thùng)

Ngày
tháng

Số lượng 
(thùng)

Giả tính thuế 
tài nguyên 
tam tính

Doanh thu

(2) _ (3) (4) (5) (6) (7)=(6)x(5) (8)
1
2
3
4
5
6
7

Tổng cộng

Tôi cam đoan sổ liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã k h a i./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.........................
Chứng chỉ hành nghề s ổ :......

.............. ,ngày....... tháng........năm.......
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI N ộp THUẾ
Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ịhếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

TỜ KHAI THUẾ ĐẶC BIỆT
[01] Kỳ tính thuế: ngày........tháng.........năm........

[02] Lần xuất bán thứ: ...
[03] Khai lần đầu [ ] [04] Khai bổ sung lần th ứ :............

[05] Xuất bán tại Việt Nam: [ ] [06] Ngày xuất hóa đơn đối với xuất bán tại Việt Nam :...
|07| Tên ngưòi nộp thuế:

[08] Mã sô thuể: I I I  1 1 ỉ
[09] Địa chi: [10] Quận/huyện: [11] Tinh/Thành phố:
[12] Điện thoại: [13] Fax: [14] E-mail:
[15] Hợp đồng dầu khí lô:
[ 16] Mã số thuể nhà điểu hành hợp đổng dầu khí:
ị 17] Tên Người nộp thuế thay ỉ 1 hoặc Đại lý thuế [ ]:
[18] Mã sô thuê: I I I  1 1 1 1 1 1  í
[19] Địa chi: __________ [20] Quận/huyện: [21] Tỉnh/Thành phố;
[22] Điện t h o ạ i : _________ [23] F ax :___ _____  [24] E-mail:
[25j Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lỹ thuế, s ố ; __________________ ngày:

stt Chỉ tiêu M ã số Đơn vị Giá trị

(2) (3) (4) (5)

1 Sản lượng dầu thô xuất bán tại Việt Nam [26] Thùng

2 Giá tính thué đăc biêt [27] USD/thùng

3 Doanh thu [28M 26M 27] [28] USD

4 Tỷ ỉệ thuế đặc biệt [29] %

5 Số thuế đặc biệt phải nộp [30]=[28]x[29] [30] USD

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sổ lỉệu đã khai./.
.............. ,ngày.......thảng........ năm.......

NHÂN V1ÈN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc
Họ và tên đ ạ i d iệ n  h ợ p  p h á p  c ủ a  n g ư ờ i n ộ p  THƯÉ
Chứng chi hành nghề số:........  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: ngày, tháng, năm tại chỉ tiêu sỗ [01] là ngày hoàn thành việc xuất dầu thô tại điểm giao nhận (đoi với dầu
thô  bán  tụi Việt Nam).

Mẫu số: 01/ĐB-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư 
số: 155 /2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính)



TỜ KHAI PHỤ THU TẠM TÍNH ĐỐI VỚI DẦU LÃI THEO TỪNG LẦN XUẤT BẢN
[01] Kỳ tính thuế: ngày........ tháng......... năm .........

[02] Lần xuất bán thử: ...
[03] Khai lần đầu [ ] [04] Khai bổ sung lần th ứ : .......................

[05] Xuất khẩu: [ ] [06] Xuất bán tại Việt Nam: [ ]
[07] Ngày xuất hóa đơn đối vói xuất bán tại Việt N am :.............

[08] Tên người nộp thuế:

[09] Mã số thuế: _____________________________________ ~~

[10] Địa chi:______ [11] Quận/huyện:

[13] Điện thoại: [14] Fax:

[ 16] Hợp đồng dầu khí lô:

[17] Mã sổ thuế nhà điều hành hợp đồng dầu khí:
[18] Tẻn Người nộp thuế thay [ ] hoặc Đại lý thuế Ị ]:
[19] Mã sổ thuế: Ị _________________________ ________

[20] Địa chi:___ __________[21] Quận/huyện: _ [22] Tỉnh/Thành phố:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập - Tư do - Hanh phúc

[23] Điện thoại: ___  [24] Fax: _ [25] E-mail:
[26] Hợp đồng hoặc Hợp đòng đại lỷ thuế, số: ______ngày:

SU Chỉ tiêu Mã số Đơn vị Số lưựng

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Sản lượng dầu thô xuất bán [27] thùng

2 Tỷ lệ dầu để lại theo kế hoạch [28] %
3 Sản lượng dầu lãi tạm tính [29] thùng

4 Giá dầu thô cơ sở [30] USD/thùng
5 Giá bán dầu thô [31] USD/thùng

6 Số phụ thu tạm tính phải nộp 
[32M 331 hoặc [34] [32] USD

6.1
Trường hợp {l,2x[30]} < [31] < {l,5x[30]}: 
[33] = 50% x{[31H ,2x[30]}x[29] [331 USD

6.2
Trường hợp [31] >{l,5x[30]}: 
[34M 35] + [36] [34] USD

a.
- Phụ thu theo mức 50%
[35] -  S O y o x íU x p O H ^ x ^ O D x p Ọ ] [35] USD

b.
- Phụ thu theo mức 60%

[36] -  60% x{[31 ] - l  ,5x[30]}x[29] [36] USD

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
...............yĩịgày....... tháng.........năm ........

NHẰN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc
H ọ và tên:........................  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI N ộp  THUÉ
Chứng chi hành nghề số :.......... Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (hếu có)

Ghi chủ: ngày, tháng, năm ở chi tiêu so [01] ỉà ngày hoàn thành việc xuất dầu thô tại điếm giao nhận (đối với dầu thỏ bán íại Việt 
Nam); hoặc ngày làm xong thủ tục hài quan theo quy định của pháp luật về hải quan (đối với dầu thô xuât khẩu).

[12] Tinh/Thảnh phố: 

[15] E-mail:

Mẫu số: 01/PTHU-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư 
số: 155 /2011/TT-BTC  ngày  
11/11/2011 của B ộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hanh phúc

Mẫu số: 01-1/PTHU-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư số: 
155 /2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính)ị

TỜ KHAI PHỤ THU TẠM TÍNH ĐỐI VỚI DẦU LÃI TỪ CHÊNH LỆCH GIÁ BÁN DẦU THÔ

[01] Kỳ tính thuế: Q u ý .......năm........
[02] Khai lần đầu [ ] __ [03] Khai bố sung lần thứ:

ị04| Tên người nộp thuế:

[05 ] Mã số thuế:

[06] Địa chi:

[09] Điện thoại:
2] Hợp đồng dẩu khí lô:

[07] Quận/huyện: 
[10] Fax:

[08] Tinh/Thành phố:

[11] E-maịỊ:

[13] Mã sổ thuế nhà điều hành hợp đồng dầu kh í:___ _
Ị14| Tên Người nộp thuế thay ị I hoặc Đại lý thuế I
[)5j  Mã số thuế: ____________

116] Địa chi: [17] Quận/huỵện;
[ 19] Điện thoại: [20] Fax:
[22] Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số:_____

[18] Tinh/Thành phố:
[21] E-mail: 

iỊgàỵ:______

Stt Chỉ tiêu Mã sổ Đơn vị Số lượng

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Số tiền chênh lệch giá bán dầu thô trong quý [23] Thùng

2 Giá bình quân gia quyền của quý Í241 %

3
Sản lượng dầu lãi từ chênh lệch giá bán dầu 
thô. [25] -- [23Ị/[24] [25] Thùng

4 Giá dầu thô cơ sở [261 USD/thùng

5
Số phụ thu đối với dầu lãi từ chênh lệch giá 
bán dầu thô [27]^[28] hoặc [29] Í271 USD

5.1
Trường hợp {l,2x[26]} < [24] < {l,5x[26]j: 
[28] -  50%x{[24H,2xf261}x[25] [28] USD

5.2
Trường hợp [24] > {l,5x[26]}: 
[29M301 + Í31Í [29] USD

a.
- Phụ thu theo mức 50%

[30] = 50%x{ l,5x|26]-ỉ,2x[26]}x[25] [30] USD

b.
- Phụ thu theo mức 60%
[31] -  60%x{[24]-l,5x[26]}x[251 [311 USD

6
Sô phụ thu tạm tính phải nộp 
[32]=[27]x80% [32] USD

Tôi cam đoan sổ liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
.............. ,ngày....... tháng........ năm.......

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc

Họ và tên: ĐẠ> DIĨ N HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI N ộp THUÉ
Chứng chi hành nghề số :.........  Ký, ghi rỗ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tư do - H anh phúc
Mẫu số: 01-2/PTHU-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư số: 
155 /2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI PHỤ THU TẠM TÍNH ĐỐI VỚI DẦU LÃI TỪ CHI PHÍ SỬ DỤNG KHÔNG HẾT

[01] Kỳ tính thuế: ng ày ..... tháng........ năm
[02] Kỳ kết dư: từ ngày tháng n ăm ....... đến ngày tháng năm
___ [03] Khai lần đầu [ ] [04] Khai bồ sung lần th ứ :...........

[05] Tên người nộp thuế:

[06] Mã số thuế:
[07] Địa chi: * [08] Quận/huyện: [09] Tỉnh/Thành phố:

[10] Điện thoại: [ll]Fax: [12] E-mail
[ 13] Hợp đồng dầu khí lô:
[14] Mã sổ thuế nhà điếu hành hợp đồng dấu khí:
[15] Tên Người nộp thuế thay [ ] hoặc Đại lý thuế ( ]:
[16] Mã số thuế:
[17] Địa chi: 
[20] Điện thoại:

[18] Quận/huyện: 
[21] Fax:

[23] Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại tý thuế, số:

[19] Tinh/Thành phố: 
[22] E-mail: 

ngày:

stt Chỉ tỉêu M ã số Đơn vị Số lưựng

(!) _ _____ (2) (3) (4) (5)

1 Số tiền chi phí sử dụng không hết. T241 Thùng

2 Giá bình quân gia quyền của kỳ kết dư [25] %

3
Sản lượng dầu lãi từ chi phí sử dụng không hết 
[26] = [24]/[25] [26] Thùng

4 Giá dầu thô cơ sở _ ___ [27] _ USD/thùng

5
Số phụ thu tạm tính phải nộp 
r28M291 hoặc [30] T281 USD

5.1
Trường hợp {1,2x[27]} < [25] < {ỉ,5x[27j}: 
[29] = 50%x{[25]-l,2x[27]}x[26] [29] USD

5.2
Trường hợp [25] > {l,5x[27j}: 
[30M311 + [32] [30] USD

a.
- Phụ thu theo mức 50%
[31] = 50%x{l,5x[27ì-l,2x[27]}x[26] [31] USD

b.
- Phụ thu theo mức 60%
[32] = 60%x{[25]-l,5x[27]}xr261 [32] USD

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
...............,ngày....... thảng........ năm.......

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc
H ọ  và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI N ộp THUẾ
Chứng chi hành nghề số :.........  Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chứ: - Chỉ tiêu số [01 ]- Kỳ tính thuế là ngày, tháng, năm Hội đổng Liên doanh ra quyết nghị khoản chi phỉ sử dụng không hết tại 
Văn kiện kỳ họp Hội đồng Liên doanh.

- Chì tiêu số [02]- Kỳ kết dư là khoảng thời gian Vietsovpetro xác định khoản chi phí sừ dụng không hết đê báo cáo Hội đong 
Liên doanh phê duyệt.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/PTHU-VSP {Ban hành kèm theo Thông tư số: 155 /2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)
đ ộ c  l ậ p  t ự  d o  h ạ n h  p h ú c

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHỤ THU
[01] Kỳ tính thuế năm:

[02] Khai lần đầu [ ] [03] Khai bổ sung lần thứ:
[04] Tên người nộp thuế:

[051 Mã Số thuế:

[06] Địa chì: [07] Quận/huyện: [08] Tinh/Thành phố:

[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] E-mail:

[12] Hạp đồng dầu khí lô:

[13] Mã sô thuê nhà điêu hành hợp đông dâu khí: : : : 1
[14] Tên Người nộp thuế thay [ ] hoặc Đại lý thuế [ ]:
[15] Mã số thuế:
[16] Địa chỉ: [17] Quận/huỵện: ____  [ 18Ị Tinh,Thành phố:
[ 19] Điện thoại: [20] Fax: [21] E-mail:

[22] Hạp đồng hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số: ngày:

STT Chỉ tiều Mã sế Đơn vi Giá tri
(1) (2) (3) (4) (5)

1
Tỏng số phụ thu tạm tính đối với dầu lãi 
theo từng lần xuất bán.

[23] USD

1

Tỏng số phụ thu đối với dẩu tãi từ chi phí 
kết dư của phần dầu để lại
[24] = [24a]+[24b]

[24] USD

2.)
Sổ phụ thu dối với dầu lãi từ chênh lệch giá 
bán dầu thô

[24a] USD

2.2
Số phụ thu đoi với dầu lãi từ chi phí sử 
dụng không hết

[24b] USD

3
Tổng số phụ thu phải nộp 
[251 = [23M241

[25] 1 USD

rỏi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp ỉuật về số liệu đã k h a i ./.
.............. ,ngày......... tháng.............năm............

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI N ộp THUÉ hoặc
Họ và tẻn ............... đ ạ i d iệ n  h ợ p  p h á p  c ủ a  n g ư ờ i  n ộ p  t h u ế

Chứng chi hành nghề sổ:.........  Ký, ghi rố họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)



[02] Tên người nộp thuế:

[03] Mã số thuế:

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

BẢNG KÊ SỐ PHỤ THU TẠM TÍNH ĐÃ NỘI
(Kèm theo Tờ khai quyết toán phụ thu)

[01] Kỳ tính thuế năm :...................

[04] Tên Người nộp thuế thay [ ] hoặc Đại lý thuế [ ]:
[05] Mã số thuế:

I

Mẫu số: 02-1/PTHU-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư số: 
155 /2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính)

Stt
Sổ lần 

xuất bán 
thứ

Ngày xuất bán
Ngày/tháng tờ 
khai phụ thu 

tạm tính

Số phụ thu tạm tính đã nộp
Ghi chú

USD VNĐ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I. Đối vói Phụ thu tạm tính theo từng lần xuất bán.

1
.2

------... .....
■.....................—  - ------------ --------------------------------- ... .............. — ............. - ................. —

----------_ _ -------
- - - - - .............................................................................. .. — ---------------------------- — •

3
II. Phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ chi phí kết dư

1
2

Tổng cộng

Tôi cam  đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm  trước pháp luật về số liệu đã khai J.
.............. ,ngày.......tháng........ năm.......

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:.......................  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số :.........  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đỏng dấu (nêu có)

Ghì chú: Sổ phụ thu tạm tính đã nộp ghi đồng tiền thực nộp vào NSNN.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hanh phúc

Mẫu số: 01/TNDN-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư 
số: 155 /2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH THEO TỪNG LẦN XUẤT BẢN
[01] Kỳ tính thuế: ngày........tháng......... năm........

[02] Lần xuất bán thứ: ...
[03] Khai lẩn đầu [ ] [04] Khai bổ sung lằn th ứ :...........

[05] Xuất khẩu: [ ] [06] Xuất bán tại Việt Nam: [ ]
[07] Ngày xuất hóa đơn đối với xuất bán tại Việt Nam:............

Ị08Ị Tên người nộp thuế: ___
[09] Mỗ số thué:
Ị10] Địa chi:

[13] Điện thoại:
[16] Hợp đồng dầu khí lô: ___ ________
[17] Mã số thuế nhà điều hành hợp đòng dầu khí: I Ị

[11Ị Quận/huyện: 

[14] Fax: __

[12] Tỉnh/Thành phố: 
[15] E-mail:

Ị18] Tên Ngưòi nộp thuế thay [ Ị hoặc Đại lý thuế
[19] Mã số thuế:
[20] Địa chì:
[231 Điện thoại:
[26] Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số:

[213 Quận/huyện: 
[24] Fax:

[22] Tỉnh/Thành phố: 

[25] E-mail: 
ngày:

Stt Chỉ tiêu M ã số Đơn vị Giá trị

(•) (2) (3) (4) (5)
] Sản lượng đầu thô xuất bán [27] Thùng

1 Giá bán dầu thô [28] USD/thùng

3 Doanh thu [29]=[27]x[28] [29] USD

4
Chi phí được trừ:
[30]-[30a]+[30b]+ [30c]+ [30d]+[30e] [30]

USD

4.1 - Thuế tài nguyên: [30a]

4.2 - Thuế xuâí khẩu: [30bJ

43 - Thuế đặc biệt: Ị30cỉ

4.4 - Cỉiá trị sàn ỉượng dầu đế ỉại: [30d]

4.5 - Phụ thu khi giá dầu thô biển động tăng: [30e]

5 Thu nhập chịu thuế tạm tính [31]=[29]“[30] [31] USD

6 Thuế suất thuế TNDN [32] %

7

L

Sổ thuế TNDN tạm tính phải nộp 
[33 |=Ị3 l]x[32]

[33]
USD

rỏi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sổ liệu đã khai./.
............. ,ngày.......tháng........năm.......

NHÀN V!ÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc
Họ và tên ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI N ộp  THIIÉ

Chửng chi hành nghề s ố : .......... Kỷ> ghi rõ họ tên, chức vụ vù đóng dấu (nếu có)

(ìhi chú: ngày, ihàng. năm ờ chì tiêu so [01} là ngày hoàn thành việc xuầt dầu thô tại điêm giao nhận (đôi với dâu thô bán tại 
ỉ iêì Sam): hoặc ngàv làm xong (hù (ục hài quan thea quy định cùa pháp luật về hải quan (đoi với dầu thâ xuảt khâu).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hanh phúc

Mẫu số: 01-1/TNDN-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư số: 
155 /2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Áp dụng đói với thu nhập từ chênh lệch giả bán dầu thô)

_______  [02] Khai lần áầu [ ]
[04] Tên người nộp thuế:

[03] Khai bổ sung lần th ứ :.......... .........

[05 J Mã số thuế: 1 [ 1 1 1 r ' 1  ...... 1
[06] Địa chi: [07] Quận/huyện: [08] Tinh/Thành phố:
[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] E-mail:
[12] Hợp đồng dầu khí lô:
[13] Mã số thuế nhà điểu hành hợp đồng dầu khí:
Ị14] Tên Ngirời nộp thuế thay [ ] hoặc Đại lý thuế ỉ Ị:
[15] Mã sổ thué: 1 Ị 1 '”T ” "Ĩ 1 ■ 1 r  "1 1 “ 1
[ 16] Địa chỉ: [17] Quận/huyện: [18] Tinh/Thành phố:
[19] Điện thoại: [20] Fax: [21]E-mail:
[22] Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lý thuế, Số: ngày:

Đơn vi tính: USD

s tt Chỉ tiêu M ỉ sé Gỉá trị

(1) (2) (3) (4)
1 Thu nhập chịu thuế [23]

2 Thuế suẩt thuế TNDN (50%) [24]

3
Số thuế TNDN từ  chênh lệch giá dầu 
[25J (23]x[24j 7  ’ . . .

[25]

4
Số thuế TNDN tạm tính phải nộp 
[26]=[25]x80%

[26]

Tôi cam đoan số liệu khai ứên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã k h a i ./.
...............,ngày....... thảng. năm 

NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 
ĐẠI Ì)IỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:......................
Chứng chi hành nghề số: Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đỏng dấu (nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tư do - Hanh phúc

Mẫu số: 01-2/TNDN-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư số: 
155 /2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 
của Bộ Tài chính)

TỜ  K HA I TH U Ế TH U  NHẬP DOANH N G H IỆ P TẠM  TÍN H
(Áp dụng đổi với thu nhập từ chi phỉ sử dụng không hết)

[01] Kỳ tính thuế: n g à y  th á n g ................ năm
[02] Kỳ kết dư: từ  ngày tháng n ă m ..... đến ngày tháng năm

[03] Khai lần đầu [ ] [04] Khai bồ sung lần th ứ : ............
Tên người nộp thuế:
Mã sô thuế:

[08] Quận/huyện: 
[11] Fax:

Địa chỉ:
Điện thoại:
Hợp đồng dầu khỉ lô:
Mã số thuế nhà điều \
Tên Người nộp thuế thay [ ] hoăc Đại lý thuế [ ]: 
Mã số thuế: I Ị 1 1  Ị I ~T 1
Địa chỉ:
Điện thoại:

[09] Tinh/Thành phố: 
[12] E-mail:

[051
[06]
[07]
[10]

[13] . . . .   ̂ ____________ v.. ............
[14] Mã số thuế nhà điều hành hợp đồng dầu khí: £
115]
[16] ......................

f 17] Địa chỉ: [18] Quận/huyện: ___  _ [19] Tỉnh/Thành phố:
[20] Điện thoại: [21] Fax:_______ [22] E-mail: ,
[23] Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số:   _  ngày: ___

Đơn vị tính: USD

Stt Chỉ tiêu M ã số Giá trị

0 ) (2) (3) (4)

1 Thu nhập chịu thuế. [24]

Thuể suẩt thuế TNDN (50%) [25]

3
Số thuế TNDN tạm tính phải nộp
[26M 24M 25] '

[26]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu ừách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai J.
...............,ngày........thảng.........năm........

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI N ộ p  THUẾ hoặc
Họ và tên ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ
Chửng chì hành nghề s ổ : ..........  Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu cỏ)

Ghi chú: - Chi tiêu sổ [01]- Kỳ tính thuể là ngày, thảng, năm Hội đong Liên doanh ra quyết nghị khoản chi phí sứ dụng 
không hết tại Văn kiện kỳ họp Hộì đòng Liên doanh.

- Chi tiêu sổ [02]- Kỳ kết dư là khoảng thời gian Vỉetsovpetro xác định khoán chi phí sừ dụng không hết đê bào 
cáo Hội đòng Liên doanh phê duyệt.



CỘNG HOA XÃ HỘI CHU NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập- Tư do- Hanh phúc

Mẫu số: 02/TNDN-VSP 
{Ban hành kèm theo Thông tư 
số: 155 /2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
[0! ] Kỳ tính thuế năm:.....

[02] Khai ỉần đầu [ ] [03] Khai bổ  sung lần thứ:........
[04] Tên người nộp thuế:

[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:___
[09] Điện thoại:

[12] Hợp đồng dầu khí Ịô;

[07] Quận/huyện: 

[10] Fax:

J08] TÌnh/Thành^phố: 

[! 1] E - m a i ỉ : ____

[ 13] Mã số thuế nhả điểu hành hợp đồng dầu khí 

Ị14j Tên Người nộp thuế Ị Ị hoặc Đại lỷ thuế

[ 15] Mã̂ số thuế:
[ 16] Địa chi:__

[19] Điện thoại:

I
[17] Quận/huyện:

_ __ ____  [20] Fax: ___
[22] Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số:

[18] Tinh/Thành phố;

[21] E-mail: 
ngày:

Đơn vị tính: USD

stt C hỉ tiêu Mã số G iá tr ị

(1) (2) (3) (4)
I Thuế TNDN theo từng lần xuất bán 

dầu thồ

1
Tổng doanh thu chịu thuế TNDN theo 
từng lần xuất bán dầu thô trong kỳ tính 
thué.

[23]

2 Tổng chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. [24]

3 Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ tính 
thuế [25]-[23]-[24]. [25]

4 Thuế suất thuế TNDN (50%) [26]

5
Sô tiên thuê thu nhập doanh nghiệp của 
hoạt động khai thảc dầu 
thôr27W251xr261

[27]

II Thuế TNDN đối với thu nhập từ  chi 
phỉ kết dư của phần dầu để lại

1
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế: 
[28] -  [29M30]

[28]

1.1
Thu nhập chịu thuế từ chênh lệch giá bán 
dầu thô của phần dầu để lại. [29]

1.2 Thu nhập chịu thuế từ chi phí sử dụng 
không hết. [30]

2 Thuế suất thuế TNDN (50%) [31]

3
Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đổi 
với thu nhập từ chi phí kết dư của phần 
dầu để lại [32]=[28]x[31]

[32]

III Thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính 
thuế I33H271+Í32]

[33]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
...............ngày.........tháng.......năm...

NHẨN VIÊN ĐẠI LÝ THIIẾ NGƯỜI N ộp THUÉ hoặc
H ọ  và tên: đ ạ i d iệ n  h ợ p  p h á p  c ủ a  n g ư ờ i  n ộ p  t h u ế

Chứng chì hành nghề số :.........  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đỏng dấu (nếu có)


